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1 10A3 10000109 Hoàng Gia Hưng KĐ 4.3 5.3

2 10A8 10000219 Hồ Đại Phú Đ 6.6 5.2

3 10A7 10000310 Nguyễn Nhật Trường KĐ Vắng Vắng

4 10A7 10000343 Tống Triệu Vỹ KĐ 3.1 4.4 5.8

5 10A3 10000349 Võ Quốc An KĐ Vắng

6 10A1 10000350 Đinh Xuân Bình Đ 5.9 9

7 10A3 10000351 Nguyễn Minh Hiếu KĐ Vắng

8 10000352 Nguyễn Kim Hoàn Chuyển về Đ 7.3 7.8 8.3 6.6 5.1 7.4 7.4 7.1

9 10000353 Trần Đình Khoa THCS&THPT Phú Xuân KĐ Vắng Vắng

10 10A6 10000354 Nguyễn Nhã Uyên Phương Đ 5.9

11 10A6 10000355 Nguyễn Bùi Minh Quân Đ 6 5.8

12 10A4 10000356 Hứa Thị Tố Sương Chuyển về Đ 6.8

13 10A8 10000357 La Thị Quỳnh Trang Chuyển về Đ 4

14 10A1 10000358 Phạm Nữ Thùy Trang Đ 5.6 8.8

15 10A5 10000359 Trần Đan Trinh Hoàng Việt Đ 5 7.8 5.9

16 10000360 Phan Thị Mỹ Trọng Chuyển về Đ 5.2

17 10000361 Nguyễn Thị Kiều Trúc THPT Phan Đăng Lưu Đ 7.8

Danh sách này có: 17 thí sinh
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